
                                                                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đất đai
 Tài sản vật kiến 

trúc 

 Chính sách hỗ 

trợ 

 cây cối hoa 

màu 

1 Hồ Thị Suê

TDP Tằng Hạ, 

phường Thạch 

Khôi, TPHP

143 146 263.0
ONT 

+ CLN
49.0 5.0 -           -           44.0 214.0 39,500,000       11,389,000        569,000 -                   51,458,000

2 Lê Xuân Động

TDP Tằng Hạ, 

phường Thạch 

Khôi, TPHP

23 163 101.0 CLN 97.0 -         75.0 -           22.0 4.0 10,500,000       -                     67,080,000 9,920,000 87,500,000

3
Nguyễn Hải Tuyền (đã 

chết) - Đ/D Hà Thị Ấm

TDP Tằng Hạ, 

phường Thạch 

Khôi, TPHP

23 264 191.0 HNK 161.0 -         -           159.0 2.0 30.0 17,490,000       -                     98,412,000 -                   115,902,000

4 Nguyễn Ngọc Trưởng

TDP Tằng Hạ, 

phường Thạch 

Khôi, TPHP

143 314 564.0 ONT 17.0 15.8 -           -           1.2 547.0 124,820,000     4,214,000          211,000 -                   129,245,000

5 Lê Tiến Dũng

TDP Tằng Hạ, 

phường Thạch 

Khôi, TPHP

143 394 340.0
ONT 

+ CLN
52.0 0.5 -           -           51.5 288.0 3,950,000         7,761,000          388,000 -                   12,099,000

6 Lê Thanh Phấn

TDP Tằng Hạ, 

phường Thạch 

Khôi, TPHP

143 106 367.0
ONT 

+ CLN
44.0 1.3 -           -           42.7 323.0 10,270,000       -                     -                   -                   10,270,000

7 Lê Thị Khởi

TDP Tằng Hạ, 

phường Thạch 

Khôi, TPHP

143 119 459.0
ONT 

+ CLN
77.0 -         30.0 -           47.0 382.0 4,200,000         -                     -                   3,034,000 7,234,000

8 Nguyễn Văn Nhượng

TDP Tằng Hạ, 

phường Thạch 

Khôi, TPHP

143 285 127.0 ONT 2.0 -         2.0 -           -          125.0 280,000            -                     1,484,000 -                   1,764,000

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG THẠCH KHÔI

Đất CLN Đất NTS
Địa chỉ Họ và tên chủ hộ

Diện tích thu hồi

Số 

thửa

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG,  HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Loại 

đất

Diện tích 

còn lại

Tờ 

BĐ

Địa điểm: Phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng (đợt 6).

Đất ở

Các khoản bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Tổng cộng 
Đất công 

Diện tích

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-UBND ngày              /          /2026 của Chủ tịch UBND phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng)

Stt
Tổng

Dự án: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển vùng sản xuất nuôi trồng thuỷ sản xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương



Đất đai
 Tài sản vật kiến 

trúc 

 Chính sách hỗ 

trợ 

 cây cối hoa 

màu 

Đất CLN Đất NTS
Địa chỉ Họ và tên chủ hộ

Diện tích thu hồi

Số 

thửa

Loại 

đất

Diện tích 

còn lại

Tờ 

BĐ Đất ở

Các khoản bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản

 Tổng cộng 
Đất công 

Diện tíchStt
Tổng

23 206 470.0 130.0 -         67.0 -           63.0 340.0

23 230 390.0 104.0 -         69.0 6.0 29.0 286.0

10 Nguyễn Văn Chấn

TDP Tằng Hạ, 

phường Thạch 

Khôi, TPHP

23 502 85.0 CLN 54.0 -         -           -           54.0 31.0 -                    -                     -                   -                   -                      

3357.0 787.0 22.6 243.0 165.0 356.4 2570.0 230,710,000     276,637,000      178,144,000    22,510,000              708,001,000 

9,556,000 292,529,000

ONT 

+ CLN 

+ NTS

9
Lê Văn Vũ (đã chết) - 

Đ/D Lê Văn Nhuận

TDP Tằng Hạ, 

phường Thạch 

Khôi, TPHP

19,700,000       253,273,000      10,000,000

TỔNG CỘNG 
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